
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “CÁC CÔ BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ 08/9 đến 12/9/2025

Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Nga
Thứ 2  ngày 08  tháng 09 năm 2025

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
                 Dạy KNCH: Trường mẫu giáo yêu thương (Hoàng Văn Yến)

                                                    Trò chơi âm nhạc: Hát theo hình vẽ
                                                     Nghe hát: “Ngày đầu tiên đi học”
I.  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Trẻ thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát, thể hiện sự vui tươi nhí nhảnh.
- Rèn cho trẻ kỹ năng nghe nhạc và hát đúng giai điệu của bài hát.
- Trẻ hứng thú chơi các trò chơi và tham gia các hoạt động.
 II. CHUẨN BỊ:  
- Nhạc bài hát “Trường mẫu giáo yêu thương”, “Ngày đầu tiên đi học”.
- Tranh vẽ mô phỏng ý nghĩa nội dung bài hát: Vui đến trường; trường chúng cháu là trường mầm non; trường mẫu giáo 
yêu thương...
III. TIẾN HÀNH:
* Hoạt động 1: Dạy KNCH: Trường mẫu giáo yêu thương (Hoàng Văn Yến)
- Cô giới thiệu bài hát “ Trường mẫu giáo yêu thương”.
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần kết hợp với nhạc. 
- Cô giảng nội dung bài hát nói về trường mẫu giáo nơi đó có cô giáo là mẹ hiền, có các con luôn là những con ngoan 
cuả cha mẹ, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa của trường mầm non.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 không nhạc.
- Dạy trẻ hát cùng cô 2 - 3 lần ( lần 3 hát kết hợp với nhạc).
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân( Cô chú ý sửa sai động viên trẻ kịp thời).
- Đàm thoại tên bài hát, tên tác giả.
- Cô củng cố lại , hỏi trẻ thực hiện vận động gì cho bài hát này?
- Cô và trẻ cùng thống nhất VĐ : Vỗ tay theo nhịp.
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- Cho trẻ hát và VĐ cùng cô từ 1- 2 lần.
* Hoạt động 2: Nghe hát: “Ngày đầu tiên đi học”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1 thể hiện tình cảm, cô hát lần 2 minh họa động tác.
- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Lần 3 trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc: Hát theo hình vẽ
 Cách chơi: Cô giới thiệu các tranh nhỏ vẽ mô phỏng ý nghĩa nội dung các bài hát  “Hoa bé ngoan, Vui đến trường; 
trường chúng cháu là trường mầm non; trường mẫu giáo yêu thương...”.
    Cho từng trẻ lên rút tranh, nếu rút tranh có hình vẽ tương ứng với bài hát nào thì nói tên bài hát, tên tác giả và  hát bài 
đó cho cả lớp cùng nghe. Khi trẻ không nhận ra được bài hát, trẻ sẽ được cô gợi ý hoặc trực tiếp giới thiệu tên bài hát, 
tên tác giả và động viên trể hát bài hát đó.Trẻ cũng có thể mời một vài bạn lên cùng hát hoặc múa minh hoạ hay gõ đệm  
cho mình hát. Hát xong, trẻ sẽ được giới thiệu một bạn khác lên tiếp tục chơi.
- Trẻ chơi 3- 4 lần. Sau mỗi lần chơi cô đông viên, khuyến khích trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 3  ngày 09 tháng 09 năm 2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đếm đến 6. Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết số 6 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU                                   
- Trẻ biết đếm đến 6. Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng.  Nhận biết số 6.
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- Luyện cách đếm từ trái sang phải. Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định. 
-Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia vào các hoạt động.
II.CHUẨN BỊ:   
- Mỗi trẻ có 6 bát, 6 thìa. Thẻ số từ 1-6. hai thẻ số 6.
- Bài tập cho trẻ tìm và tô cho đủ số lượng 6 (đồ dùng cá nhân của bạn gái), số 5,6,7 rỗng.
- Đồ dùng của cô giống của trẻ kích thước hợp lí.
III. TIẾN HÀNH
* Hoạt động 1. Luyện tâp nhân biết nhóm đồ vật có số lượng là 5
- Hát: Vui đến trường.
- Đến trường chúng mình được tham gia vào những HĐ gì?
- Ở lớp chúng mình cần những đồ dùng gì?
- Cùng đến với trò chơi: Thi lấy đồ dùng cá nhân.
- Chia trẻ thành 3 tổ.Yêu cầu mỗi tổ tìm một loại đồ dùng cá nhân có số lượng ít hơn hoặc bằng 5, đặt số tương ứng.
- Cho trẻ kiểm tra, đếm số đồ dùng, đọc số mà trẻ đó tìm được.
- Thưởng cho mỗi bạn một món quà (yêu cầu trẻ lấy cho mình một rổ, một bảng gài, bát, thìa có số lượng nhiều hơn 5 
là 1)
* Hoạt động 2. Tạo nhóm có 6 đồ vật - đếm đến 6. Nhận biết số 6.
- Hãy xem trong rổ có những gì?
- Xếp tất cả bát thành hàng ngang (xếp 6 bát).
- Cho trẻ xép 5 cái thìa. Xếp mỗi cái thìa ở phía trên một cái bát (xếp tương ứng 1-1).
- Cho trẻ nhận xét  số bát và số thìa.
- Đếm số thìa - nói số lượng. Đếm số bát- nói số lượng.
- Có 6 cái bát mà chỉ có mấy cái thìa. Vậy số thìa nhiều hay ít. 
- Muốn số thìa và số bát bằng nhau thì phải làm cách nào?
- Muốn số thìa nhiều bằng số bát thì phải làm như thế nào?
- Cho trẻ thêm 1 thìa - Nêu nhận xét.
- So sánh số bát và số thìa nêu nhận xét.
- Cùng đếm xem có bao nhiêu bát - bao nhiêu thìa.
- Để các loại đồ dùng cá nhân chúng mình vừa tìm cũng có số lượng bằng số lượng bát và bằng số lượng thìa thì làm 
thế nào? (trẻ ở 3 nhóm lên gắn tiếp cho đủ số lượng 6).
- Cô cùng trẻ kiểm tra các nhóm vừa tìm. Tất cả…có số lượng 5 thì thêm 1 là 6.
- Để chỉ nhóm có số lượng là 6 người ta dùng số mấy - trẻ nhặt số 6 - đọc số 6. Đặt vào nhóm có số lượng là 6.
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- Cho trẻ tìm và đặt số 6 cho từng nhóm trên bàn. Cô cùng trẻ đếm và đặt số tương ứng.
- Cho trẻ bớt dần số thìa - Đếm số lượng còn lại - Đặt số tương ứng.
* Hoạt động 3. Luyện tập nhận biết số lượng 6
- Trò chơi 1: Tìm bạn thân (kết nhóm 6 bạn)
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cách chơi: Cô cho cả lớp đi vòng tròn xung quanh lớp và hát 1 bài hát. Khi nghe thấy hiệu lệnh “Kết bạn” thì cô yêu 
cầu kết nhóm có bao nhiêu bạn thì các con sẽ phải kết nhóm có bấy nhiêu bạn.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Sau mỗi lần chơi cô cùng trẻ đếm, kiểm tra số lượng từng nhóm.
- Trò chơi 2: Tìm và tô cho đủ số lượng 6 (đồ dùng cá nhân của bạn gái), tô số 6.
- Cho trẻ lấy đồ dùng về nhóm tìm và tô theo yêu cầu của cô – Cô bao quát và giúp đỡ trẻ khi cần
- Cô cùng trẻ kiểm tra bài của bạn, cô nhận xét chung cả lớp.          
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 4  ngày 10  tháng 09 năm 2025
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB: “Bật sâu 45cm”
I.  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Trẻ biết lấy đà bật và giữ thăng bằng cơ thể, chạm đất nhẹ bằng 2 chân khi bật sâu 45 cm;
- Phát triển thể lực cho trẻ.  Trẻ biết giữ thăng bằng khi bật  sâu 45cm cũng như qua trò chơi chuyền bóng;
- Trẻ yêu thích luyện tập, nhanh nhẹn trong khi vận động. Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
 II. CHUẨN BỊ: 
- Sàn tập sạch sẽ, rộng, bằng phẳng. 2 ghế có độ cao 40 - 45cm; bóng nhựa.
- Một số đồ dùng bổ trợ tiết học.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

8 1
4/0

9/2
025

bởi B
ùi T

hị N
ga ( 

31313303_n
gabt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on A
n T

hắng



III. TIẾN HÀNH 
* Hoạt động 1.  Khởi động
- Cho trẻ cùng khởi động đi với các kiểu đi: Đi kiễng chân, đi bằng gót chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm,..về đội 
hình 4 hàng.
* Hoạt động 2.  Trọng động
- Bài tập PTC: (Mỗi ĐT tập 2 lần x 8 nhịp).
- Tay 2: Hai tay ra trước, lên cao.
- Bụng 2: Đứng quay người sang bên 90 độ.
- Chân 2: Ngồi khuỵu gối.
- Bật: Bật tại chỗ.
- Động tác nhấn mạnh: Động tác bật (tập thêm 2 lần x 8 nhịp). 
- VĐCB: Bật sâu 45 cm.
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang quay mặt vào nhau.
- Cô giới thiệu tên vận động. 
- Cho trẻ lên tập thử - Nhận xét. 
- Cô làm mẫu lần 1.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích: 
+ TTCB: Đứng thẳng trên ghế 2 tay đưa thẳng ra trước.
+ TH: Khuỵu gối đồng thời 2 tay lăng nhẹ xuống dưới, ra sau, thân hơi ngả về trước, bật lên rồi để người rơi xuống 
đất, chạm đất nhẹ bằng 2 mũi bàn chân, chân hơi khuỵu, 2 tay đưa ra trước. 
- Trẻ thực hiện: Trẻ lần lượt ở 2 hàng lên thực hiện (Cô chú ý bao quát, sửa sai, động viên trẻ kịp thời).
 + Lần 2: Trẻ 2 hàng lên thực hiện dưới hình thức thi đua (Cô chú ý bao quát, sửa sai, động viên trẻ kịp thời).
- Nhận xét, tuyên dương.
- Củng cố lại: Hỏi trẻ tên vận động. Cho 2 trẻ lên tập lại.
- TCVĐ: Chuyền bóng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành 2 hàng. Khi giáo viên hô “bắt đầu” thì người cầm bóng đầu tiên sẽ chuyền bóng cho 
bạn bên cạnh,lần lượt đến cuối hàng.Vừa chuyền vừa hát theo nhịp: Không có cánh; Mà bóng biết bay; Không có 
chân ; Mà bóng biết chạy; Nhanh nhanh bạn ơi; Nhanh nhanh bạn ơi; Xem ai tài, ai khéo; Cùng thi đua nào.
nhóm nào ít bạn làm rơi bóng sẽ thắng cuộc.
- Luật chơi: Ai làm rơi bóng phải ra ngoài một lần chơi.
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- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần. Nhận xét, động viên, khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 3.  Hồi tĩnh:  
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 5  ngày 11  tháng 09 năm 2025
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Cô cấp dưỡng
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả và biết được ý nghĩa nội dung bài thơ.
- Rèn cho trẻ có ngôn ngữ mạch lạc nói đủ câu, biết diễn đạt ý khi trò chuyện, đàm thoại với cô.
- Biết yêu trường, lớp. biết quý trọng công sức của cô, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và biết ơn người đã 
chăm sóc mình. 
II. CHUẨN BỊ: 
 Tranh thơ, hình ảnh bài thơ cô cấp dưỡng trên máy tính.
III. TIẾN HÀNH:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức.
- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ biết về các cô bác trong trường mầm non.
- Hỏi trẻ ở trường mầm non có những ai?
- Công việc của các cô như thế nào ?
- Đến lớp được ăn những món ăn nào? Do ai nấu
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- Cô khái quát lại và dẫn dắt trẻ đến với bài thơ: Cô cấp dưỡng
* Hoạt động 2. Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Cô cấp dưỡng.
- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần 1. 
- Giảng nội dung: Bài thơ nói về hình ảnh cô cấp dưỡng được ví như người mẹ hiền, mang lại những bữa ăn ấm áp, đủ 
đầy cho các con, nuôi dưỡng các con khôn lớn mỗi ngày. .
- Cô đọc lần 2 bằng tranh minh hoạ.
- Cả lớp đọc cùng cô 3-4 lần.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
* Đàm thoại:
+ Chúng mình vừa đọc bài thơ gì?
+ Bài thơ nói về điều gì? (Cô gợi ý để trẻ nói nội dung bài thơ).
- Trong bài thơ cô cấp dưỡng đã nấu những món ăn như thế nào?
- Khi về nhà bạn đã nói với mẹ điều gì?
- Bạn nhỏ trong bài thơ thích ăn món nào nhất? Vì sao?
- Tình cảm của bạn nhỏ dành cho cô cấp dưỡng như thế nào?
- Chúng mình học được điều gì qua bài thơ?
- Con thích câu thơ nào nhất?
- Cô giáo dục trẻ:  Tôn trọng và biết ơn cô, đồng thời rèn luyện thói quen ăn uống gọn gàng, sạch sẽ, không lãng phí 
thức ăn; biết cách thưởng thức món ăn và trân trọng công sức của người nấu. . 
- Cô cùng trẻ đọc lại bài thơ một lần.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
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Thứ 6  ngày 12 tháng 09 năm 2025
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Vẽ trường mầm non (Đề tài)
(Quyền 5 . Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu- MĐ bộ phận)

I.  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Trẻ biết tên gọi, nội dung một số quyền trẻ em quyền được giáo dục học tập và phát triển năng khiếu. Trẻ biết sử 
dụng kỹ năng tạo hình đã học để vẽ được bức tranh về trường mầm non. 
- Trẻ biết phối hợp màu sắc hài hòa.Phát huy khả năng sáng tạo và tính tích cực cho trẻ.
-  Trẻ hứng thú, hoạt động tích cực
II. CHUẨN BỊ:  
- 3 tranh vẽ trường mầm non. (trường có 1 tầng; cao tầng, toàn cảnh trường mầm non).
- Nhạc bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.
- Giấy vẽ, sáp màu.
III. TIẾN HÀNH 
* Hoạt động 1: Quan sát tranh mẫu và đàm thoại.
- Cho trẻ hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
- Các con vừa hát bài hát gì? 
- Bài hát nói về điều gì?
- Cảm xúc của con khi nhắc đến ngôi trường các con đang học?
-> Giới thiệu cho trẻ về các bức tranh.
- Cô đưa ra các bức tranh cho trẻ xem và nhận xét về đường nét, màu sắc, bố cục,…
    + Ai có nhận xét gì về các bức tranh này? 
    + Tranh được vẽ bằng những nét gì?
    + Nét xiên vẽ gì?
    + Nét thẳng, nét ngang vẽ gì?
    + Nét cong vẽ gì?
    + Bố cục và tô màu tranh như thế nào?
- Cho trẻ nêu ý tưởng vẽ gì và vẽ như thế nào để tạo thành bức tranh.
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- Hỏi trẻ cách ngồi, cách cầm bút.
=> Cô khái quát lại 
* Hoạt động 2: Trẻ thực hiện
( Quyền 5 . Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu)
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ vẽ những gì?  Vẽ như thế nào?
- Cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện ý tưởng.
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ thực hiện ý tưởng. nhắc nhở trẻ vẽ, tô màu, bố cục hợp lý cho bức tranh thêm đẹp.
+ Vừa rồi các con đã tham gia hoạt động gì? Hoạt động đó giúp các con điều gì? Mỗi chúng ta ai cũng có quyền được 
giáo dục, tham gia học tập và phát triển năng khiếu bản thân thông qua cô giáo, bạn bè.
* Hoạt động 3: Trưng bày, nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm, nhận xét bài vẽ của bạn và nêu ý tưởng bài vẽ của mình.
- Cô nhận xét chung.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

NGƯỜI DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN NGƯỜI SOẠN

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

8 1
4/0

9/2
025

bởi B
ùi T

hị N
ga ( 

31313303_n
gabt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on A
n T

hắng


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG,OU=VĂN PHÒNG,CN=BÙI THỊ NGA,UID=CMND:031170003948,E=buingahp70@gmail.com
	2025-09-05T00:01:44+0700
	HẢI PHÒNG
	BÙI THỊ NGA
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG,OU=VĂN PHÒNG,CN=NGUYỄN THỊ TÂM,UID=CMND:031181009913,E=nguyentam10111981@gmail.com
	2025-09-06T23:53:48+0700
	HẢI PHÒNG
	NGUYỄN THỊ TÂM
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG,UID=MST:0200951098
	2025-09-07T23:21:07+0700
	HẢI PHÒNG
	TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG,OU=VĂN PHÒNG,CN=BÙI THỊ NGA,UID=CMND:031170003948,E=buingahp70@gmail.com
	2025-09-14T21:56:58+0700
	HẢI PHÒNG
	BÙI THỊ NGA
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG,OU=VĂN PHÒNG,CN=BÙI THỊ NGA,UID=CMND:031170003948,E=buingahp70@gmail.com
	2025-09-14T21:56:58+0700
	HẢI PHÒNG
	BÙI THỊ NGA
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG,OU=VĂN PHÒNG,CN=BÙI THỊ NGA,UID=CMND:031170003948,E=buingahp70@gmail.com
	2025-09-14T21:56:58+0700
	HẢI PHÒNG
	BÙI THỊ NGA
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG,OU=VĂN PHÒNG,CN=BÙI THỊ NGA,UID=CMND:031170003948,E=buingahp70@gmail.com
	2025-09-14T21:56:58+0700
	HẢI PHÒNG
	BÙI THỊ NGA
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON AN THẮNG,OU=VĂN PHÒNG,CN=BÙI THỊ NGA,UID=CMND:031170003948,E=buingahp70@gmail.com
	2025-09-14T21:56:58+0700
	HẢI PHÒNG
	BÙI THỊ NGA
	Protect document




